
   SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ LẠNG GIANG 

 

Số:       /TM-TTYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Lạng Giang, ngày       tháng      năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm biểu mẫu sổ sách chuyên môn năm 2024 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ về việc 

Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang mời các đơn vị cung ứng hàng hóa có đủ 

điều kiện kinh doanh, năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá cho các danh mục  

hàng hóa cho gói thầu mua sắm biểu mẫu sổ sách chuyên môn năm 2024 

theo danh mục sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm cho gói 

thầu. 

- Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày 03/5/2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 

13/5/2024 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu 

đính kèm. 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và 



gửi qua email). 

- Địa điểm nhận báo giá bản gốc: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Y 

tế huyện Lạng Giang 

Địa chỉ: TT Vôi huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại Liên hệ: Nguyễn Quang sơn, số ĐT: 0977.451.572 

Email: quangsondk.lg@gmail.com  

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BGĐ, CNTT (đăng tải), TCKT; 

- Lưu: Văn thư, TCHC 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Đức Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MẪU BÁO GIÁ VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời báo giá) 

 

CÔNG TY……. 

Đc:…………. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠNG GIANG 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Trung tâm báo giá sau: 

 
Số 

TT 
Tên mặt hàng/yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 
Bệnh án Nhi khoa (Giấy Offset 

định lượng 100g/m2 - có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
3.300 

  

2 
Bệnh án Nội khoa (Giấy Offset 

định lượng 100g/m2 - có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
10.000 

  

3 
Bệnh án Ngoại khoa (Giấy Offset 

định lượng 100g/m2 - có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
5.600 

  

4 
Bệnh án Phụ khoa (Giấy Offset 

định lượng 100g/m2 - có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
800 

  

5 
Bệnh án Sản khoa (Giấy Offset 

định lượng 100g/m2 - có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
700 

  

6 
Bệnh án Ngoại trú (Giấy Offset 

định lượng 100g/m2 - có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
7.000 

  

7 

Bệnh án Răng Hàm Mặt (Giấy 

Offset định lượng 100g/m2 - có 

đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
50 

  

8 

Bệnh án Tai Mũi Họng (Giấy 

Offset định lượng 100g/m2 - có 

đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
50 

  

9 

Bệnh án nội trú Y học cổ truyền 

(Giấy Offset định lượng 100g/m2 - 

có đóng gáy) 

A3 - in 

2 mặt 
1.200 

  

10 
Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1 

(Giấy trắng định lượng 65g/m2) 

A3 - in 

2 mặt 
5.450 

  

11 
Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 2-3 

(Giấy trắng định lượng 65g/m2) 

A4 - in 

2 mặt 
30.000 

  

12 
Phiếu truyền dịch (Giấy trắng định 

lưọng 65g/m2) 

A4 - in 

1 mặt 
9.650 

  

13 

Giấy cam kết chấp thuận phẫu 

thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức 

(Giấy trắng định lượng 65g/m2) 

A4 - in 

2 mặt 
1.300 

  

14 
Đơn thuốc (Giấy trắng định lưọng 

65g/m2) 

A5 - in 

1 mặt 
3.000 

  

15 
Bảng kiểm an toàn phẫu thuật (Giấy 

trắng định lượng 65g/m2) 

A4 - in 

1 mặt 
1.300 

  

16 
Phiếu khai thác tiền sử dị ứng (Giấy 

trắng định lượng 65g/m2) 

A4 - in 

1 mặt 
4.700 

  

17 
Giấy chứng nhận phẫu thuật (Giấy 

Offset định lượng 150g/m2) 

A5 - in 

2 mặt 
150 

  



18 

Phiếu xác nhận đồng ý xét nghiệm 

HIV (Giấy trắng định lượng 

65g/m2) 

A4 - in 

1 mặt 
300 

  

19 
Phiếu khám thai (Giấy trắng định 

lượng 65g/m2) 

A4 - in 

2 mặt 
300 

  

20 

Phiếu công khai dịch vụ khám chữa 

bệnh nội trú (Giấy trắng định lượng 

65g/m2) 

A4 - in 

2 mặt 
2.400 

  

21 

Sổ bàn giao bệnh nhân vào khoa 

(Quyển gồm 25 tờ A4 in 2 mặt, 

giấy trắng định lượng 65g/m2, 01 

bộ bìa Ngoại) 

Quyển 30 

  

22 

Sổ chuyển viện (Quyển gồm 25 tờ 

A4 in 2 mặt, giấy trắng định lượng 

65g/m2, 01 bộ bìa Ngoại) 

Quyển 06 

  

23 
Giấy khám sức khỏe trên 18 tuổi 

(Giấy trắng định lượng 65g/m2) 

A3 - in 

2 mặt 
3.000 

  

24 
Giấy khám sức khỏe dưới 18 tuổi 

(Giấy trắng định lượng 65g/m2) 

A3 - in 

2 mặt 
1.000 

  

25 
Giấy khám sức khỏe cho người lái 

xe (Giấy trắng định lượng 65g/m2) 

A3 - in 

2 mặt 
2.000 

  

26 

Sổ đơn thuốc Methadone hàng ngày 

(quyển gồm 100 tờ B4 in 1 mặt, 

giấy trắng định lượng 65g/m2, 01 

bộ bìa B4, bìa Kraft, định lượng 

200g/m) 

Quyển 50 

  

27 

Sổ đơn thuốc Methadone dài ngày 

(quyển gồm  

100 tờ B4 in 1 mặt, giấy trắng định 

lượng 65/m2, 01 bộ bìa B4, bìa 

Kraft, định lượng 200g/m 

Quyển 50 

  

28 

Bệnh án Methadone (Quyển gồm 

12 tờ A3 in 2 mặt, giấy trắng định 

lượng 65g/m2, 01 bộ bìa, bìa ngoại. 

Quyển 50 
  

29 

Phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc 

Methadone (mẫu 03 theo thông tư 

26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 

của BYT) Bìa Offset định lượng 

210GSM-300GSM, màu vàng  

Tờ A4-

in 2 

mặt 
1.500 

  

30 

Rà soát toàn diện về tư vấn điều trị 

và hỗ trợ trị tâm lý xã hội (Giấy 

trắng  tờ A3 in 2 mặt định lượng 

65g/m2) 

Tờ A3-

in 2 

mặt 
1.000 

  

31 

Đánh giá bệnh nhân trước khi tham 

gia chương trình Methadone (Giấy 

trắng  tờ A3 in 2 mặt định lượng 

65g/m2) 

Tờ A3-

in 2 

mặt 
500 

  

32 
Rà soát tuân thủ điều trị duy trì 

Methadone (Giấy trắng  tờ A4 in 2 

mặt định lượng 65g/m2) 

Tờ A4-

in 2 

mặt 
500 

  



33 

Biểu mẫu tư vấn cá nhân cho bệnh 

nhân(mặt trước)-Biểu mẫu giáo dục 

nhóm cho bệnh nhân và gia đình 

(mặt sau), Giấy trắng  tờ A4 in 2 

mặt định lượng 65g/m2 

Tờ A4-

in 2 

mặt 
500 

  

34 

Sổ quản lý vắcxin, bơm kim tiêm, 

hộp an toàn (Quyển gồm 25 tờ A3 

in 2 mặt, giấy trắng định lượng 

65g/m2, 01 bộ bìa Ngoại) 

Quyển 20 

  

35 

Sổ kho (Quyển gồm 25 tờ A3 in 2 

mặt, giấy trắng định lượng 65g/m2, 

01 bộ bìa A3, bìa Việt trì) 

Quyển 05 

  

36 

Sổ TD xuất - nhập thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần 

(Quyển gồm 30 tờ A4 in 2 mặt, 

giấy trắng định lượng 65g/m2,  01 

bộ bìa ngoại) 

Quyển 03 

  

37 

Sổ Kiểm nhập thuốc (Quyển gồm 

50 tờ A4 in 2 mặt, giấy trắng định 

lượng 65g/m2, 01 bộ bìa ngoại) 

Quyển 06 

  

38 

Túi phim XQ nhỏ (Kích cỡ 

26,5cmx33cm, bìa Karf, định lượng 

70g/m2. in 1 mặt) 

Chiếc 25.000 

  

 Ngày     tháng       năm 

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

 Thời hạn báo giá: (tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá) 
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